	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH  PHỐ HÀ NỘI

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN


Số: 132/LĐLĐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Long Biên,  ngày 10 tháng  12 năm  2021

	V/v tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động là F0, F1 và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19
  
	


Kính gửi: 
- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ quận;




- Các đơn vị, doanh nghiệp đã đóng kinh phí công đoàn.

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 28/5/2021 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đợt 4 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 61/LĐLĐ ngày 17/6/2021 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 28/5/2021 về hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19;
Căn cứ Công văn số 85/LĐLĐ ngày 31/10/2021 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid – 19;
Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên triển khai một số nội dung tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0, F1 và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể như sau.

I. NỘI DUNG:

1. Hỗ trợ các trường họp tử vong do nhiễm covid-19:

- Đối tượng: Cán bộ công đoàn; đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (có đóng kinh phí công đoàn) bị tử vong do nhiễm covid-19 kể từ ngày 27/4/2021;

- Mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/người
- Nguồn kinh phí: Tài chính LĐLĐ Thành phố.
2. Hỗ trợ các trường hợp nhiễm covid-19 (F0):
- Đối tượng: Đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

- Mức hồ trợ: 3 triệu đồng/người.

- Nguồn kinh phí: Tài chính LĐLĐ Thành phố Hà Nội

3. Hỗ trợ các trường hợp là F1:

 3.1. Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; lao động hợp đồng tại các cơ quan hành chính, cơ quan các Phường, đơn vị sự nghiệp công lập có đóng kinh phí công đoàn
- Đối tượng: là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.
- Mức hỗ trợ: 1,5 triệu đồng/người.

- Nguồn kinh phí: Tài chính Liên đoàn Lao động quận Long Biên
3.2. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức:

- Đối tượng: là F1 có hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập bình quân (từ 01/4/2021 đến khi xét hỗ trợ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (4.420.000đ), phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.
- Mức hỗ trợ: 1,5 triệu đồng/người.

- Nguồn kinh phí: Tài chính Liên đoàn Lao động quận Long Biên
4. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch; không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch, bị nhiễm Covid-19

4.1. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch bị nhiễm covid-19 (F0): 

+ Mức hỗ trợ 3.000.000 đồng/người

+ Nguồn kinh phí: Tài chính LĐLĐ Thành phố.

4.2. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch là F1, phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người,

+ Nguồn kinh phí: Tài chính Liên đoàn Lao động quận Long Biên
4.3. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống, dịch.

4.3.1. Cán bộ Liên đoàn Lao động quận, cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động được Liên đoàn Lao động quận Long Biên huy động tham gia công tác phòng chống dịch covid-19:
- Tham gia công tác chống dịch gồm: Người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp; hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; rà soát, thống kê người lao động trong các khu cách ly, khu phong tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa

- Mức hỗ trợ: 150.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa cả đợt không quá 2.000.000 đồng/người.


- Nguồn kinh phí: Tài chính Liên đoàn Lao động quận Long Biên
4.3.2. Cán bộ công đoàn cơ sở (chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra công đoàn; tổ trưởng, tổ phó công đoàn; thành viên ban thanh tra nhân dân, Ban nữ công quần chúng; Kế toán, thủ quỹ công đoàn) tham gia công tác phòng chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp:
- Mức hỗ trợ: 120.000 đồng/người/ngày nhưng tối đa cả đợt không quá 1.500.000 đồng/người.

- Nguồn kinh phí: Tài chính Công đoàn cơ sở

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ: 
1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ F0:

- Tờ trình đề nghị của CĐCS (mẫu 01).

- Danh sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động (mẫu 02).

- Kết quả xét nghiệm hoặc giấy xác nhận nhiễm Covid-19 (bản photo có đóng dấu xác nhận của CĐCS).
2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ F1:

- Tờ trình đề nghị của CĐCS (mẫu 03).

- Danh sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động (mẫu 04).

- Quyết định cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền (bản photo có đóng dấu xác nhận của CĐCS).
Các hồ sơ đề nghị gửi 1 bản dấu đỏ về địa chỉ: Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Số 1 Vạn Hạnh, Việt Hưng, Long Biên, đồng thời gửi bản word qua địa chỉ email: ldldlongbien@gmail.com

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên yêu cầu các công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai, thực hiện. Trong thực hiện có vấn đề phát sinh đề nghị liên hệ đồng chí: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên, ĐT: 0983.244.699 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- Thường trực LĐLĐ TP;

- Ban CSPL LĐLĐ TP;

- Lưu VP, CSPL.

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

  PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Trường Giang



	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN 

CĐ................................................................


Số: ........ /TTr-CĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Biên, ngày  … tháng …  năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ bị nhiễm Covid-19 (F0)
Kính gửi: Liên đoàn lao động quận Long Biên

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 28/5/2021 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đợt 4 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 132/LĐLĐ ngày 10/12/2021 của LĐLĐ quận Long Biên về tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0, F1 và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid – 19;
Ban chấp hành Công đoàn ............................................ đã triển khai, rà soát và tổng hợp  …. trường hợp bị nhiễm Covid-19 (F0), đủ điều kiện theo văn bản của Liên đoàn Lao động quận Long Biên. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn ........................................... kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên cấp hỗ trợ …. ĐVCĐ, NLĐ (Có danh sách kèm theo) bị nhiễm Covid-19 (F0) với tổng số tiền là ……………….đ (Bằng chữ: ………………)
Công đoàn ......................................................................cam kết hồ sơ của các trường hợp trên là hoàn toàn chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu CĐ. 


	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN (GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CÔNG ĐOÀN)
 (Ký tên và đóng dấu)





LIÊN ĐOÀN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ..........
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO NHIỄM COVID–19 (F0)
(kèm theo Tờ trình số …./TTr-CĐ ngày …./…./2021 của Công đoàn ……………………….)

Kính gửi : Liên đoàn lao động quận Long Biên
	TT
	Họ và tên hoặc mã bệnh nhân
	Phòng, ban, phân xưởng làm việc
	Nơi chữa bệnh,cách ly
	Số tài khoản, ngân hàng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


	Nơi nhận:
-Như trên 
- Lưu....

	Xác nhận của người sử dung lao động
(ký tên và đóng dấu)

	



	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN 

CĐ................................................................


Số: ........ /TTr-CĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Long Biên, ngày  … tháng …  năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị hỗ trợ ĐVCĐ, NLĐ là F1
Kính gửi: Liên đoàn lao động quận Long Biên

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 28/5/2021 của Liên đoàn Lao động quận Long Biên về việc chi hỗ trợ tập thể, cá nhân tham gia chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 đợt 4 năm 2021;

Căn cứ Công văn số 132/LĐLĐ ngày 10/12/2021 của LĐLĐ quận Long Biên về tiếp tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0, F1 và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid – 19;
Ban chấp hành Công đoàn ............................................ đã triển khai, rà soát và tổng hợp  …. trường hợp là F1, đủ điều kiện theo văn bản của Liên đoàn Lao động quận Long Biên. Vì vậy, Ban chấp hành Công đoàn ........................................... kính đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Long Biên cấp hỗ trợ …. ĐVCĐ, NLĐ là F1 (Có danh sách kèm theo) với tổng số tiền là ……………….đ (Bằng chữ: ………………)
Công đoàn ......................................................................cam kết hồ sơ của các trường hợp trên là hoàn toàn chính xác.

Xin trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu CĐ. 


	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN (GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CHƯA CÓ CÔNG ĐOÀN)
 (Ký tên và đóng dấu)





LIÊN ĐOÀN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN LONG BIÊN
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ ..........
DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ F1 ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 
(kèm theo Tờ trình số …./TTr-CĐ ngày …./…./2021 của Công đoàn ……………………….)

Kính gửi : Liên đoàn lao động quận Long Biên
	TT
	Họ và tên hoặc mã bệnh nhân
	Phòng, ban, phân xưởng làm việc
	Thu nhập BQ /tháng năm 2021
	Trích ngang hoàn cảnh gia đình
	Nơi cách ly
	Số tài khoản, ngân hàng
	Ghi
chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:
-Như trên 
- Lưu....

	Xác nhận của người sử dung lao động
(ký tên và đóng dấu)

	


Mẫu 1





Mẫu 2





Ngày      tháng    năm 2021


Đại diện Công đoàn cơ sở


(ký tên và đóng dâu)





Mẫu 3





Mẫu 4





Ngày      tháng    năm 2021


Đại diện Công đoàn cơ sở


(ký tên và đóng dâu)
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